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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 𝑈 =
√
784, 𝑉 =

√
4, 𝐷 = 780 𝐹 = 𝐷/(𝑈 + 𝑉 ), 𝐺 = 𝐷/(𝑈 − 𝑉 ). Tính FG.

A. 676 B. 608400 C. 900 D. 780

Câu 2. Từ điểm 𝑃  nằm ngoài đường tròn (𝑂) bán kính 𝑅 = 154 cm, kẻ hai tiếp tuyến 𝑃𝐴, 𝑃𝐵 với 𝐴, 𝐵 là các 

tiếp điểm. Biết 𝑂𝑃 = 550 cm; gọi 𝐻  là giao điểm của 𝑂𝑃  và 𝐴𝐵. Tính diện tích tam giác 𝑃𝐴𝐵.

A. 74937, 1392 cm2 B. 267632, 64 cm2 C. 6374, 8608 cm2 D. 149874, 2784 cm2

Câu 3. Một bánh xe bán kính 𝑅 = 3 dm lăn không trượt trên đường thẳng, quay được 4 vòng và thêm 330∘. 
Quãng đường lăn được viết dưới dạng 𝑠 = 𝑘𝜋 dm. Tính tổng số vòng quay 𝜈 của bánh xe, kể cả phần vòng lẻ.

A. 
35
6 B. 4 C. 

59
12 D. 334

Câu 4. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 𝐴𝐵 = 98 cm, 𝐴𝐶 = 336 cm, 𝐵𝐶 = 350 cm. Góc nhọn được xét là 𝐵. 

Tính cos𝐵.

A. 0, 96 B. 0, 28 C. 0, 77 D. 0, 23

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Cho 𝐴 = −343, 𝐵 = 729 và 𝐶 = 125. Dùng căn bậc ba thực. Tính 
3√𝐴+ 3

√
𝐵.

Câu 6. Gọi 𝑥1, 𝑥2 là hai nghiệm phương trình 𝑥2 − 15𝑥 + 56 = 0. Không cần giải phương trình. Tính 𝑥21 + 𝑥22.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Giải phương trình 
8(𝑥 − 8)(𝑥 − 9)

𝑥 − 8
= 0.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Bảo tàng bán 16 vé gồm người lớn và trẻ em, thu 810 nghìn đồng. Vé người lớn 60 nghìn đồng, vé trẻ 

em 30 nghìn đồng.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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